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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1  
Năm học 2025-2026 

MÔN: TOÁN LỚP 12 
A. Lý thuyết 

BÀI 1. ĐƠN ĐIỆU & CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 
1. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số 

 

 
 

2. Tính đơn điệu của hàm số 

 

 
  

Định nghĩa: 

Kí hiệu  là khoảng; đoạn; nửa khoảng. Giả sử hàm số  xác định trên . 

Hàm số  

  Gọi là đồng biến trên  nếu  mà  thì . 

  Gọi là nghịch biến trên  nếu  mà  thì . 

» Hàm số  đồng biến trên  thì đồ thị đi lên từ trái sang phải (Hình 1a). 

» Hàm số  nghịch biến trên  thì đồ thị đi xuống từ trái sang phải (Hình 1b). 

 
Hình 1a Hình 1b 

Chú ý 

Định lý: 
Cho hàm số  có đạo hàm trên . 

  Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số  đồng biến trên . 

  Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số  nghịch biến trên . 

 
» Định lí vẫn đúng trong trường hợp  tại một số hữu hạn điểm trong . 

» Nếu  với mọi  thì hàm số  không đổi trên khoảng . 

 

Chú ý 
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3. Khái niệm cực trị của hàm số 

 

 
 

4. Cách tìm cực trị của hàm số 

 
» Định lí trên được viết gọn lại trong hai bảng biến thiên sau: 

     
   

Định nghĩa: 
Cho hàm số  xác định và liên tục trên khoảng  (  có thể là  có thể 

là ) và điểm . 

   sao cho  với mọi  và   

thì ta nói hàm số  đạt cực đại tại .  

   sao cho  với mọi  và   

thì ta nói hàm số  đạt cực tiểu tại . 

»  Hàm số  đạt cực đại tại  thì  được gọi là điểm cực đại của hàm số . 

Khi đó,  được gọi là giá trị cực đại của hàm số  và kí hiệu là  hay . 

Điểm  được gọi là điểm cực đại của đồ thị hàm số.  

»  Hàm số  đạt cực tiểu tại  thì  được gọi là điểm cực tiểu của hàm số . 

Khi đó,  được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số  và kí hiệu là  hay . 

Điểm  được gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. 

»  Các điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị.  
Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là giá trị cực trị (cực trị) của hàm số. 

 

Chú ý 

Định lý: 
Giả sử hàm số  liên tục trên khoảng  chứa điểm  và có đạo hàm trên 

các khoảng  và . Khi đó: 

  Nếu  với mọi  và  với mọi   

thì  là một điểm cực tiểu của hàm số . 

  Nếu  với mọi  và  với mọi   

thì  là một điểm cực đại của hàm số . 
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Bài 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 
1. Định nghĩa 

 

 
2. Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất trên đoạn 

 

» Từ định lí trên ta có các bước tìm cực trị của hàm số  như sau: 

⑴ Tìm tập xác định của hàm số. 
⑵ Tính . Tìm các điểm mà tại đó  bằng 0 hoặc  không tồn tại. 

⑶ Lập bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số. 
» Nếu  nhưng  không đổi dấu khi  qua  thì  không phải là điểm cực trị 

của hàm số.  
 

Chú ý 

Định nghĩa: 
Cho hàm số  xác định trên D 

  Số M được gọi là giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số  trên  nếu 

 ta kí hiệu  hoặc . 

  Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số  trên D nếu 

 ta kí hiệu  hoặc . 

»  Quy ước rằng khi nói GTLN và GTNN của hàm số  (mà không xét “trên 

tập ”) thì ta hiểu đó là GTLN hay GTNN của  trên tập xác định của hàm 

số.  
»  Để tìm GTLN hay GTNN của hàm số trên tập , ta thường lập bảng biến thiên 

của hàm số trên tập  để kết luận. 

Chú ý 

Cách Ơm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất trên đoạn. 
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  liên tục trên đoạn  : 

  Bước 1:  Tìm các điểm  thuộc  sao cho . 

  Bước 2:  Tính . 

  Bước 3:  Gọi  là số lớn nhất và  là số nhỏ nhất trong các giá trị ở Bước 2.  
Khi đó  và . 
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Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

1. Tiệm cận đứng 

 

 
 

2. Tiệm cận ngang 

 

 
 
 
 
 

Định nghĩa: 

Đường thẳng  được gọi là một đuờng tiệm cận đứng 
(hay tiệm cận đúng) của đồ thị hàm số  nếu ít nhất 

một trong các điều kiện sau thoả mãn: 
      

      

 

»  Đồ thị hàm số  cùng với hai tiệm cận đứng  và   

 

Chú ý 

Định nghĩa: 

Đường thẳng  được gọi là một đường tiệm cận 
ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số  

nếu 
           hoặc    

»  Đồ thị của hàm số  cùng với tiệm cận ngang  và tiệm cận đứng   

 

Chú ý 
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3. Tiệm cận xiên 

 
 

 
 
Bài 4. KHẢO SÁT & VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ CƠ BẢN 

1. Sơ đồ khảo sát hàm số 

 

 
 

2. Khảo sát hàm số 
 Hàm số bậc ba  3 2 0  y ax bx cx d a      

Định nghĩa: 

Đường thẳng , được gọi là đuờng tiệm cận xiên (hay tiệm cận xiên) của 
đồ thị hàm số  nếu 

     hoặc    

 

»  Đồ thị hàm số  cùng tiệm cận đứng  và tiệm cận xiên 

  

 

Chú ý 

Định nghĩa: 

①.  Tìm tập xác định của hàm số. 
②.  Xét sự biến thiên của hàm số: 

» Tìm , xét dấu , xác định khoảng đơn điệu, cực trị (nếu có) của hàm số. 
» Tìm giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực của hàm số và các đường tiệm cận của 
đồ thị hàm số (nếu có). 
» Lập bảng biến thiên của hàm số. 

③.  Vẽ đồ thị của hàm số: 
» Xác định các điểm cực trị (nếu có), giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (nếu 
có và dễ tìm), ... 
» Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có). 
» Vẽ đồ thị hàm số. 

»  Chỉ ra tâm đối xứng và trục đối xứng của đồ thị hàm số (nếu có). 
 

Chú ý 
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Trường hợp 0a   0a   

Phương trình 0y    
có 2 nghiệm phân biệt 

 2 3 0b ac   

  

Phương trình 0y    
có nghiệm kép 

 2 3 0b ac   

  

Phương trình 0y    
vô nghiệm 

 2 3 0b ac   

  

 

 Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất  0 0   ,  ax by c ad bc
cx d


   


 

0D ad bc    0D ad bc    

  

 

»  Trường hợp:  vô nghiệm và có nghiệm kép, đồ thị hàm số sẽ ở dạng luôn đơn điệu 
nhưng trường hợp có nghiệm kép thì đồ thị hàm số có 1 đoạn hơi ngang ngang 1 chút ( 
nhìn hình vẽ trên)  

 

Chú ý 

»  ĐTHS có tiệm cận đứng , tiệm cận ngang .  

»  Các điểm đặc biệt:  Giao điểm với , Giao điểm với . 

  Giao của hai đường tiệm cận  là tâm đối xứng. 

 

Chú ý 
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 Hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất  
2

0
ax bx cy a

dx e
 

 


 

0y  vô nghiệm hoặc  
có nghiệm kép 

0y   có hai nghiệm phân biệ 

  

 

 
 
Chú ý: Bài toán thực tế liên môn đưa về khảo sát hàm số 

 

»  Ta luôn tách được . 

»  Khi đó đồ thị hàm số có tiện cận đứng , Tiệm cận xiên . 

 

Chú ý 

»  Đồ thị của hàm số  luôn nhận điểm  làm tâm 

đối xứng, trong đó  là nghiệm của phương trình  và . 

»  Đồ thị của hàm số : 

(a) Nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang làm tâm đối xứng; 
(b) Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận 
ngang làm trục đối xứng. 

»  Đồ thị của hàm số : 

(a) Nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm tâm đối xứng; 
(b) Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận xiên 
làm trục đối xứng. 

Chú ý 

» Bước 1:  Xác định yếu tố chọn làm ẩn, chỉ ra điều kiện ( nếu có) 
» Bước 2:  Xây dựng phương trình hàm số từ các dữ kiện của bài toán. 
» Bước 3:  Giải bài toán liên quan đến hàm số và kết luận. 

 

Phương 
pháp 



Tổ Toán – Tin                                                                                                     THPT Triệu Quang Phục 
 

Trang 8/ 19 

Bài 5. VECTO & CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN 
1. Khái niệm vectơ trong không gian; hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau; vectơ-

không. 

 

 
2. Tổng và hiệu của hai vectơ 

 

Định nghĩa: 

» Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. 
» Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ. 
Kí hiệu: . 

» Giá của vectơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và 
điểm cuối của vectơ đó.  
» Hai vectơ cùng phương nếu giá của chúng song song 
hoặc trùng nhau. 

 
» Hai vectơ bằng nhau nếu chúng có cùng độ dài và 

cùng hướng. Nếu hai vectơ  bằng nhau thì ta viết là 

.  
» Hai vectơ đối nhau nếu chúng có cùng độ dài và 
ngược hướng. Vectơ đối của  được kí hiệu là . 

 
» Vectơ - không có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, kí hiệu là .  

»  Kí hiệu  chỉ vectơ có điểm đầu , điểm cuối . 
»  Nếu không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối thì vectơ còn được kí hiệu là  

Chú ý 

Định nghĩa tổng hai vectơ: 
Trong không gian, cho hai vectơ . Lấy một điểm  tùy ý.  

 Vẽ .Vectơ  là tổng của hai vectơ . 

 Ký hiệu là . 
 Phép lấy tổng của hai vectơ còn được gọi là phép cộng vectơ. 

 Nhận xét:  Phép cộng vectơ trong không gian cũng có các tính chất như phép cộng 
vectơ trong mặt phẳng. 
» Tính chất giao hoán: . 

» Tính chất kết hợp: . 

» Với mọi vectơ , ta luôn có: . 
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3. Tích của một số với một vectơ 

 
 

 
 
 
 

»  Từ tính chất kết hợp, ta xác định được tổng ba vectơ  là . 

Chú ý 

Định nghĩa hiệu hai vectơ: 
Trong không gian, cho hai vectơ .  

 Hiệu của hai vectơ  là vectơ . 

 Kí hiệu là . 
 Phép lấy hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ. 

Các quy tắc 
 Quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành: 

»  Với ba điểm  bất kì, ta có  
(Quy tắc ba điểm phép cộng). 

»  Nếu  là hình bình hành thì  
(Quy tắc hình bình hành).  

 Quy tắc hình hộp: 
»  Nếu  là hình hộp thì 

. 

 
 Quy tắc hiệu: 

»  Với ba điểm  bất kì, ta có . 

 

Định nghĩa: 
Trong không gian, cho số  và vectơ . 

 Tích của số  với vectơ  là một vectơ. 
 Ký hiệu là . 
 Phép lấy tích của một số với một vectơ được gọi là phép nhân một số với một vectơ. 

» Cùng hướng với  nếu ,  
» Ngược hướng với  nếu   
» Có độ dài bằng . 
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4. Tích vô hướng của hai vectơ 

 

 

 
Bài 6. TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN 

1. Hệ tọa độ trong không gian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góc giữa hai vectơ trong không gian 
Trong không gian, cho  và  là hai vectơ khác .  

 Lấy một điểm  bất kì, gọi  và  là hai điểm sao cho .  

Ta gọi  là góc giữa hai vectơ  và . 
 Kí hiệu là . 

Tích vô hướng hai vectơ 
Trong không gian, cho  và  là hai vectơ khác .  

 Tích vô hướng của hai vectơ  và  là một số 
 Kí hiệu là . 

Được xác định bởi công thức:  

»  Trong trường hợp  hoặc , ta quy ước . 

»   

»  Với hai vectơ  khác , ta có . 

»  Với hai vectơ  khác , ta có . 
 

Chú ý 

Định nghĩa: 
Trong không gian, cho ba trục  đôi một vuông góc.  

» Gọi  lần lượt là ba vectơ đơn vị trên các trục . 
» Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọ̣a độ Descartes vuông 
góc  trong không gian hay gọi đơn giản hệ tọa độ . 
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2. Tọa độ của điểm và vectơ. 

 

 
 

 

Bài 7. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ 
1. Biểu thức tọa độ của tổng, hiệu hai vectơ và tích của một số với một vectơ 

 

Tọa độ điểm 
Trong không gian , cho điểm . 

» Nếu  thì ta gọi bộ ba số  là tọa độ của 

điểm  đối với hệ trục toạ độ . 
» Viết  hoặc ;  

Trong đó  là hoành độ,  là tung độ,  là cao độ của điểm . 
 

Tọa độ vecto 
Trong không gian , cho vectơ .  

» Nếu  thì ta gọi bộ ba số  là tọ độ của vectơ  đối với hệ toạ 

độ   
» Viết  hoặc . 

Trong đó  là hoành độ,  là tung độ,  là cao độ của vectơ . 
 

⑴  thuộc các trục tọa độ: .....................................  

⑵  thuộc các mặt phẳng tọa độ: .........................  

Chú ý: 

Định nghĩa: 
Trong không gian , cho hai vectơ  và  và số . Khi 

đó: 
»  »  

»  

⁂ Nhận xét: Hai vectơ   với  cùng phương  
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2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 

 
 

3. Vận dụng 

 

 

 
 
 
Bài 8. KHOẢNG BIẾN THIÊN – KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MSLGN 

1. Khoảng biến thiên. 

 

»  Từ nay, các bài tập liên quan đến toạ độ đều được xét trong không gian . 
 

Chú ý 

Định nghĩa: 
Trong không gian , tích vô hướng của hai vectơ  và  

được xác định bởi công thức 
 

Tọa độ véctơ biết điểm đầu cuối: 
Trong không gian , cho hai điểm . 

Ta có:  

Tọa độ trung điểm đoạn thẳng  
Trong không gian , cho hai điểm . 

Toạ độ trung điểm  của đoạn thẳng  là:  

Tọa độ trọng tâm tâm giác 
Trong không gian , cho  có  và . 

Tọa độ trọng tâm  của là:  

Định nghĩa: 
Khoảng biến thiên, kí hiệu , của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút 
phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên có chứa dữ liệu của 
mẫu số liệu. 
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2. Khoảng tứ phân vị 

 

 

»  Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau: 
Nhóm     

Tần số     

»  Nếu  và  cùng khác 0 thì . 
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm luôn lớn hơn hoặc bằng khoảng 

biến thiên của mẫu số liệu gốc. 
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ khoảng biến thiên 

của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu. 
Khoảng biến thiên  chưa phản ánh được đầy đủ mức độ phân tán của 

phần lớn các số liệu.  
Hơn nữa, giá trị của  thường tăng vọt khi xuất hiện giá trị ngoại lệ trong mẫu 

số liệu. Do đó, để phản ánh mức độ phân tán của số liệu, người ta còn dùng các số 
đặc trưng khác. 

Ý nghĩa 

Định nghĩa: 
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho ở Bảng 1, kí hiệu , là hiệu 

giữa tứ phân vị thứ ba  và tứ phân vị thứ nhất  của mẫu số liệu ghép nhóm 
đó, tức là: 

 

 Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho khoảng tứ phân 
vị của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của nửa giữa của mẫu 
số liệu (tập hợp gồm  số liệu nằm chính giữa mẫu số liệu). 

 Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ thì dữ liệu càng tập trung 
xung quanh trung vị. 

 Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu.  
Giá trị  trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu  hoặc  

 Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm không bị ảnh hưởng nhiều bởi các 
giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. 

Ý nghĩa 
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Bài 9. PHƯƠNG SAI & ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MSLGN 

 

 

 
 

 
»  Phương sai của MSL ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho phương sai của MSL gốc.  
»  Độ lệch chuẩn của MSL ghép nhóm cũng là giá trị xấp xỉ cho độ lệch chuẩn của MSL gốc.  
  Được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.  
»  Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán. 
»  Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu. 

 

 Tứ phân vị thứ , kí hiệu là  với  của mẫu số liệu ghép nhóm được xác 

định như sau: . 

Trong đó: 

»  là cỡ mẫu. 

»  là nhóm chứa tứ phân vị thứ . 

»  là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ . 
»  

Ý nghĩa 

Phương sai: 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu , được tính bởi công thức: 

 

Trong đó:   là cỡ mẫu;  

 là số trung bình 

 
Độ lệch chuẩn: 
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm kí hiệu ,  
Độ lệch chuẩn là căn bậc hai số học của phương sai: 

Độ lệch chuẩn  
 

»  Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có thể được tính theo công thức sau: 
 

»  Trong thống kê, người ta còn dùng đại lượng sau để đo mức độ phân tán của mẫu 
số liệu ghép nhóm: 

 

Chú ý 

Ý nghĩa 
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B. Bài tập 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1:  Khảo sát thời gian tự học bài ở nhà của học sinh khối 9 ở trường X, ta thu được bảng sau: 

Thời gian(phút) 0 30;  30 60;  60 90;  90 120;  120 150;  

Số học sinh 9 10  9 15  7 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

    A. 1603 .     B. 1601 9, .     C. 1602 .     D. 1601 64, . 

Câu 2: Giá trị cực đại của hàm số 3 3y x x    là 
    A. 2 .     B. 0 .     C. 1.     D. 2 . 
Câu 3: Dữ liệu về tốc độ của 100 xe ô tô lưu thông trên một đoạn đường cao tốc vào giờ cao điểm, được 
trích xuất từ camera của cơ quan cảnh sát giao thông. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu (bảng số 
liệu hình bên dưới). 

Tốc độ (km/h) 60 70;  70 80;  80 90;  90 100;  100 110;  

Số xe 10  20  20  35  15  
 

    A. 50 /km h .     B. 10 /km h .     C. 110 /km h .     D. 30 /km h . 

Câu 4: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
4 3

2

x
y

x





 là: 

    A. 4y  .     B. 2y  .     C. 4x  .     D. 2x  . 

Câu 5: Cho hàm số  f x có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

    A.  1;0 .     B.  ; 1  .     C.  0;1 .     D.  1;1 . 

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm  1;5;3A   và  2;1; 2M  . Tìm tọa độ điểm 

B  biết A  đối xứng với  B qua M . 

    A. 
1 1

;3;
2 2

B
 
 
 

.     B.  5; 3; 7B   .     C.  5;3; 7B  .     D.  4;9;8B  .    

Câu 7: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     có tâm O . Gọi I  là tâm của hình vuông A B C D     và M  

là điểm thuộc đoạn thẳng OI  sao cho 
1

2
OM MI . 
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Khẳng định nào sau đây là đúng? 

    A. OM MI
 

.     B. 2MI MO
 

.     C. 3IM OI
 

.     D. 
1

2
MO IM
 

. 

Câu 8: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

    A. 
2 1

1

x
y

x





.     B. 

2 1

1

x
y

x





.     C. 3 3 1y x x   .     D. 

1

1

x
y

x





. 

Câu 9: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức    20 035 15,G x x x  , trong đó x  

là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân  0 15x  . Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) 

cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.? 
    A. 15x  .     B. 10x  .     C. 7x  .     D. 8x  . 

Câu 10: Biết đồ thị hàm số 
2 4 1

2

x x
y

x

 



 có tiện cận xiên là đường thẳng y ax b  . Tính a b . 

    A. 12 .     B. 4.     C. 7 .     D. 13 . 
Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho  2;3; 1A  . Điểm nào sau đây đối xứng với điểm A  qua trục Oy

? 
    A.  2; 3;1A   .     B.  2; 3;1A  .     C.  2;3;1A   .     D.  2;3; 1A  . 

Câu 12: Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên
5

1,
2

   
và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. 

 

Giá trị lớn nhất M  và giá trị nhỏ nhất m  của hàm số  f x  trên 
5

1,
2

   
 là: 

    A. 4, 1M m  .     B. 
7

, 1
2

M m   .     C. 
7

, 1
2

M m       D.   4, 1M m . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
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Câu 1: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian Oxyz với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ 
bằng 1 ,m trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật  

 
    a) Diện tích sàn của ngôi nhà là  212 .m  

    b) Toạ độ điểm (0;5;3)H . 

   c) Hình chiếu vuông góc K của điểm Q xuống nền nhà có tọa độ  2;5;0 .K  

    d) Thể tích phần không gian của ngôi nhà bằng  360 .m  

Câu 2: Cho hàm số 
2 4 7

1

x x
y

x

 



có đồ thị ( )C . 

    a) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị ( )C tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích 
bằng 4. 
    b) Đồ thị ( )C có tiệm cận xiên là đường thẳng 2y x  . 

    c) Tâm đối xứng của đồ thị  C có tọa độ là  1;1 . 

    d) Tập xác định của hàm số là  \ 1 . 

Câu 3: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một 
tháng ở bảng sau: 

 
Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

    a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 145 . 
    b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 250 (km). 
    c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 55, 68 . 
    d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 79,17 . 
Câu 4: Cho hàm số ( )y f x  xác định trên \{ 1}  và có bảng biến thiên như sau: 
 

 
    a) Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng 2. 
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    b) Phương trình   0f x   có hai nghiệm. 

    c) Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x  trên đoạn  0;6 là (1).f  

    d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ; 1  . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho hai vecto  1;1; 2u  


và  1;0;v m


. Gọi S là tập hợp các giá trị m 

để hai véc tơ u


và v


 tạo với nhau một góc 60 . Số phần tử của S  là bao nhiêu ? 
 
Câu 2: Với hệ trục tọa độ Oxyz sao cho O  nằm trên mặt nước, mặt phẳng  Oxy là mặt nước, trục Oz  

hướng lên trên (đơn vị đo: mét), một con chim bói cá đang ở vị trí cách mặt nước 2,5m , cách mặt phẳng 

   ,Oxz Oyz  lần lượt là 5m  và 3m  phóng thẳng xuống vị trí con cá, biết con cá cách mặt nước 90cm và 

cách mặt phẳng    ,Oxz Oyz  lần lượt là 4 m  và 3,5 m . Biết tọa độ điểm  ; ;B x y z  là lúc chim bói cá vừa 

tiếp xúc với mặt nước. Tính tổng x y z   (kết quả lấy tròn đến hàng phần trăm). 

 
 
Câu 3: Lát cắt ngang một vùng đất được mô hình hóa thành một hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị như 

hình vẽ ( đơn vị độ dài trên các trục là km). Biết độ rộng của hồ 1kmOA  , khoảng cách giữa hai bên chân 
đồi 2 kmAB  , độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất là 160 m . Tìm chiều cao của ngọn đồi (tính bằng mét, kết 
quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

 

 

Câu 4: Gọi ,M m  lần lượt là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số 
2 3 3

2

x x
y

x

 



. Tính giá trị của 

biểu thức 2 2M m . 

Phần IV. Tự luận 
Câu 1:  Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của một số học sinh lớp 12, ta được bảng sau: 

Thời gian 
(giờ) 

[12,5;14,5)  [14,5;16,5)  [16,5;18,5)  [18,5;20,5)  [20,5;22,5)  

Số học sinh 9  13  17  9  4  
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Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) đã khảo sát 
Lời giải 

Bảng số liệu 

Thời gian 
(giờ) 

[12,5;14,5)  [14,5;16,5)  [16,5;18,5)  [18,5;20,5)  [20,5;22,5)  

Phần tử đại 
diện 

13,5  15,5  17,5 19,5 21,5  

Số học sinh 9  13  17  9  4  

Giá trị trung bình của mẫu số liệu là: 

9.13,5 13.15,5 17.17,5 9.19,5 4.21,5
16,96.

52
x

   
   

Phương sai của mẫu số liệu là: 

         2 2 2 2 22 1
9 16,96 13,5 13 16,96 15,5 17 16,96 17,5 9 16,96 19,5 4 16,96 21,5

52
            

 

5,4.  

Câu 2: Những căn nhà gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác 
.OAB O A B    như trong Hình 2. Với hệ trục toạ độ Oxyz  thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo lấy theo centimét), 

hai điểm A  và B  có tọa độ lần lượt là  240;450;0  và  120;450;300 . Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là 

 cma , chiều rộng là  cmb , mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là  cmc . Tính a b c   (Làm tròn đến 
hàng đơn vị). 

  
Hình 1 Hình 2 

 

-------------- HẾT --------------- 

 


